
1 Ông Trần Việt Khánh

Phó trưởng khoa 

Công nghệ thông 

tin

Xây dựng các video clip hướng dẫn thực

hành môn Công nghệ và dịch vụ Web
82 Tốt

Khoa CNTT (13 bài):

3 bài XL Tốt

10 bài XL Khá

2 Ông Nguyễn Văn Đôn

Phó trưởng khoa 

Công nghệ thông 

tin

Xây dựng hệ thống video clip hướng dẫn

thực hành môn Phát triển ứng dụng IoT

bậc Cao đẳng

76 Khá

3 Ông Mai Chiếm Tuấn

Phụ trách Tổ bộ 

môn Công nghệ 

phần mềm thuộc 

khoa Công nghệ 

thông tin

Xây dựng Video hướng dẫn thực hành

môn lập trình trên thiết bị di động ngành

Lập trình máy tính

76 Khá

4 Ông
Dương Ngọc 

Vọng

Phụ trách Tổ bộ 

môn Khoa học 

máy tính thuộc 

khoa Công nghệ 

thông tin

Xây dựng và quản trị hệ thống Web-

hosting hỗ trợ cho sinh viên chuyên ngành

Thiết kế trang web tại Khoa Công nghệ

thông tin Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Thành phố Hồ Chí Minh

71 Khá

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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5 Ông Huỳnh Quốc Dũng

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Xây dựng các video clip hướng dẫn thực

hành môn Biên tập phim với Premiere bậc

Cao đẳng

74 Khá

6 Bà Vũ Thị Thái Linh

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Ứng dụng phần mềm Loom trong giảng

dạy môn Cơ sở dữ liệu cho sinh viên hệ

Trung Cấp

69,5 Khá

7 Ông Nguyễn Văn Minh

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Phát triển kỹ năng lập trình cho sinh viên

Cao đẳng thông qua việc so sánh hai cấu

trúc dữ liệu trên Cây nhị phân tìm kiếm và

cây cân bằng

82 Tốt

8 Ông
Nguyễn Cao 

Phong

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Triển khai và xây dựng ứng dụng Website

One Page cho môn học Thiết kế Web
75,5 Khá

9 Ông
Lê Quý Hưng 

Quốc

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Xây dựng video hướng dẫn tạo hệ thống

EVE-NG nhằm nâng cao hiệu quả học

thực hành cho sinh viên bậc Cao đẳng trên

thiết bị Cisco

79 Khá

10 Bà Lê Hồng Thái

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Ứng dụng phần mềm Power Designer để

nâng cao hiệu quả giảng dạy môn phân tích

và thiết kế hệ thống

81 Tốt

11 Ông
Nguyễn Ngọc 

Tuyên

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Ứng dụng phần mềm mô phỏng lắp ráp

máy tính IT Essentials Virtual Desktop PC

nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn

học Phần cứng và Mạng máy tính trong bối

cảnh giáo dục 4.0

78 Khá
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12 Ông Đỗ Tuấn Việt

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Xây dựng hệ thống bài hướng dẫn thực

hành trực quan trên thiết bị mạng của hãng

Cisco cho môn học Thiết bị mạng hệ

Trung cấp

79 Khá

13 Ông Trần Vĩnh Xuyên

Giảng viên khoa 

Công nghệ thông 

tin

Nghiên cứu và ứng dụng React vào thiết kế

 website cho sinh viên hệ cao đẳng
73 Khá
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